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Câu 1: Em hãy trình bày vai trò của nuôi thủy sản ở nước ta?


Trả lời: 

- Cung cấp thực phẩm cho con người như tôm, cua, cá….
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu

- Cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm

- Làm sạch môi trường nước

Câu 2: Nêu các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non? 

Trả lời: 

  - Nuôi vật nuôi mẹ tốt, giữ ấm cho cơ thể, cho bú sữa đầu

  - Tập cho vật nuôi non ăn sớm. 

  - Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với nhiều ánh sáng

  - Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non

Câu 3: Nước nuôi thủy sản có tính chất gì ?

Trả lời: 

- Tính chất vật lí: Nhiệt độ, độ trong, màu nước, sự chuyển động của nước…

- Tính chất hóa học: Các chất khí hòa tan, các muối hòa tan và độ pH..
- Tính chất sinh học: Thực vật và động vật sống trong môi trường nước..
 Câu 4: Trình bày đặc điểm của nước nuôi thủy sản?


Trả lời: 

- Có khả năng hòa tan các chất vô cơ và chất hữu cơ…

- Có khả năng điều hòa chế độ nhiệt…

- Tỉ lệ thành phần khí oxi thấp và cacbonic cao…

Câu 5: Em hãy nêu một số phương pháp sản xuất thức thô xanh ở địa phương nơi em ở?

Trả lời: 

- Luân canh, xen canh, gối vụ ngô, khoai.

- Tận dụng đất bờ mương để trồng cây ngô, cỏ, đậu…
 Câu 6: Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein nơi em ở?
Trả lời: 

- Nuôi giun đất…

- Trồng xen, tăng vụ cây họ đâu…

Câu 7: Em hãy cho biết Sán lợn là loại bệnh gì? Em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về bệnh sán lợn?

Trả lời: 

- Bệnh sán lợn là bệnh thông thường ở vật nuôi.

- Bệnh không truyền nhiễm: Do vật kí sinh gây ra (giun, sán ve, …), không lây lan nhanh thành dịch, không làm chết nhiều vật nuôi gọi là bệnh thông thường.

Câu 8:  Em hãy cho biết bệnh dịch Tả lợn Châu Phi là loại bệnh gì? Em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về dịch tả lợn Châu Phi?

Trả lời: 

- Dịch tả lợn là bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi. 

- Bệnh truyền nhiễm: Do các vi sinh vật (vi rút, vi khuẩn, …) gây ra, lây lan thành dịch và làm tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi.

